
Tuần  33 (Từ ngày 5/5 đến ngày 9/5 /2025)      Lớp 2A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

5/5 

Sáng 

1  HĐTN Chào cờ   

2 161 Toán Ôn phép cộng,  trừ trong phạm vi 100 BGĐT,bn 

3 321 TV ( Đọc) Chuyện quả bầu. BGĐT,TC 

4 322 TV ( Đọc) Chuyện quả bầu. BGĐT 

Chiều 

5  Bổ trợ TC Ôn  phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 BGĐT,BN 

6  Âm nhạc Nghe nhạc: Mùa hè ước mong. Vận dụng  

7  GDTC Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay  

Ba 

6/5 

Sáng 

1  Tiếng Anh T Unit 9  

2 162 Toán Ôn phép cộng,  trừ trong phạm vi 100 BGĐT,bn 

3 323 TV( tập viết) Ôn chữ hoa A,M,N (kiểu 2). Chữ mẫu, 

4 324 TV(nóinghe) KC Chuyện quả bầu. BGĐT 

Chiều 

5 33 HĐTN Nghề nào tính nấy BGĐT 

6 65 TNXH Luyện tập ứng phó với thiên tai BGĐT 

7     

Tư 

7/5 

 

Sáng 

1 163 Toán Ôn phép cộng,  trừ trong phạm vi 1000 BGĐT 

2  T A Unit 9: Classroom Activities  

3 325 TV ( Đọc) Khám phá đáy biển ở Trường Sa BGĐT 

4 326 TV ( Đọc) Khám phá đáy biển ở Trường Sa BGĐT,TC 

Chiều 

5  KN công dân số Ong lấy phấn hoa  

6  GDTC Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay  

7  Bổ trợ TC Ôn viết đoạn văn BN 

8     

Năm 

8/5 

Sáng 

1  Tiếng Anh Unit 9: Classroom Activities  

2 154 Toán Biểu đồ tranh BGĐT,bn 

3 327 TV( Nghe viết) Khám phá đáy biển ở Trường Sa BGĐT 

4 328 TV( LT1) 
Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển. dấu 

chấm, dấu phẩy. 

BGĐT 

Chiều 

5 66 TNXH Luyện tập ứng phó với thiên tai BGĐT 

6  TC GDTC Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay  

7 33 Đạo đức Em tuân thủ quy định nơi công cộng BGĐT 

Sáu 

9/5 

Sáng 

1 165 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong PV1000 BGĐT,bn 

2  Mĩ thuật Tạo hình rô – bốt  

3  Thư viện Đọc sách thư viện  

4 329 TV( LT2) Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi BGĐT 

Chiều 

5 330 TV(Đọc MR) Đọc MR BGĐT 

6  Bổ trợ TC Ôn phép cộng,  trừ trong phạm vi 1000 BN 

7  HĐTN Sinh hoạt lớp  

 

  



 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 13 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Ngày 14 tháng 4 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ 

 

 


